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DANH MỤC KỸ THUẬT

A B C D

A. NỘI KHOA

1 1 Chăm sóc người bệnh Pemphigus nặng x x

2 2 Chăm sóc bệnh nhân dị ứng thuốc nặng x x

3 3 Điều trị bệnh da bằng ngâm, tắm x x x x

B. NGOẠI KHOA

1. Thủ thuật

4 4 Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2 x x

5 23 Điều trị rụng tóc bằng tiêm Triamcinolon dưới da x x

6 24 Điều trị sẹo lồi bằng tiêm Triamcinolon trong thương tổn x x

7 43 Điều trị sẹo lõm bằng TCA (trichloacetic acid) x x x

8 44 Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện x x x

9 45 Điều trị hạt cơm bằng đốt điện x x x

10 46 Điều trị u mềm treo bằng đốt điện x x x

11 47 Điều trị dày sừng da dầu bằng đốt điện x x x

12 48 Điều trị dày sừng ánh nắng bằng đốt điện x x x

13 49 Điều trị sẩn cục bằng đốt điện x x x

14 50 Điều trị bớt sùi bằng đốt điện x x x

15 51 Điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn x x x x

2. Phẫu thuật

16 53 Sinh thiết móng x x

17 63 Phẫu thuật Mohs điều trị ung thư da x x

18 64 Sinh thiết da x x

19 65 Sinh thiết niêm mạc x x

20 67 Sinh thiết hạch, cơ, thần kinh và các u dưới da x x

21 68 Phẫu thuật điều trị móng chọc thịt x x

22 69 Phẫu thuật điều trị móng cuộn, móng quặp x x

23 71 Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da x x x

Đ. THỦ THUẬT

24 90 Phẫu thuật sùi mào gà đường kính 5 cm trở lên x x

25 91 Chăm sóc người bệnh bị pemphieoid, hồng ban đa dạng, Durhing Brocq....x x x

26 106 Trẻ hoá da bằng tiêm Botulinum toxin x x

E. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DA LIỄU

27 121 Vật lý trị liệu cho bệnh nhân xơ cứng bì x x x

0

V. DA LIỄU

Phân tuyến
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